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Tổng hợp kiến thức: Life in the Countryside

Chào mừng các em đến với chuyên đề về "Life in the Countryside" (Cuộc sống ở

nông thôn). Bài học này sẽ cung cấp đầy đủ từ vựng, ngữ pháp và các mẫu câu

giao tiếp cần thiết để các em có thể tự tin miêu tả và so sánh cuộc sống ở miền

quê.

I. Vocabulary (Từ vựng)

Dưới đây là các từ vựng quan trọng liên quan đến chủ đề cuộc sống ở nông

thôn.

1. Nouns (Danh từ)

Countryside (n): nông thôn, miền quê

Paddy field / Rice paddy (n): cánh đồng lúa

Scenery (n): phong cảnh

Cattle (n): gia súc (trâu, bò)

Poultry (n): gia cầm (gà, vịt)

Harvest (n): vụ thu hoạch, mùa gặt

Farmer (n): nông dân

Orchard (n): vườn cây ăn quả

Pasture / Meadow (n): đồng cỏ
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Well (n): cái giếng

Cottage (n): nhà tranh, nhà ở nông thôn

Stilt house (n): nhà sàn

Canal (n): con kênh, mương

Air (n): không khí

Atmosphere (n): bầu không khí

2. Verbs (Động từ)

To herd buffaloes/cattle: chăn trâu/bò

To grow (vegetables/rice): trồng (rau/lúa)

To raise (chickens/pigs): nuôi (gà/lợn)

To harvest: thu hoạch

To plough: cày, bừa

To fly a kite: thả diều

To pick (fruit/flowers): hái (trái cây/hoa)

To enjoy: tận hưởng, thưởng thức

To breathe: hít thở

3. Adjectives & Adverbs (Tính từ & Trạng từ)

Peaceful / quiet (adj): yên bình, yên tĩnh

Vast / spacious (adj): rộng lớn, bát ngát

Picturesque (adj): đẹp như tranh vẽ
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Fresh (adj): trong lành, tươi mới

Noisy (adj): ồn ào

Crowded (adj): đông đúc

Convenient (adj): tiện lợi

Inconvenient (adj): bất tiện

Slowly (adv): một cách chậm rãi

Peacefully (adv): một cách yên bình

Happily (adv): một cách vui vẻ, hạnh phúc

II. Grammar (Ngữ pháp)

Ngữ pháp trọng tâm của bài là các dạng câu so sánh, dùng để đối chiếu cuộc

sống ở nông thôn và thành thị.

1. Comparative of Adjectives and Adverbs (So sánh hơn của Tính từ và

Trạng từ)

So sánh hơn được dùng để so sánh sự khác biệt giữa hai đối tượng (người, vật,

sự việc).

a. Với tính từ/trạng từ ngắn (Short adjectives/adverbs)

Tính từ/trạng từ ngắn là những từ có một âm tiết (ví dụ: big, fast, slow) hoặc hai

âm tiết kết thúc bằng -y, -le, -ow, -er, -et (ví dụ: happy, simple, quiet).

Cấu trúc: S + V + adj/adv-er + than + N/Pronoun
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Giải thích: Thêm đuôi "-er" vào sau tính từ/trạng từ ngắn. Với các từ kết thúc

bằng "-y", đổi "y" thành "i" rồi thêm "-er". Gấp đôi phụ âm cuối nếu trước đó là

một nguyên âm.

Ví dụ:

Life in the countryside is slower than life in the city. (Cuộc sống ở nông thôn

chậm hơn cuộc sống ở thành phố.)

My grandfather works harder than anyone I know. (Ông tôi làm việc chăm

chỉ hơn bất kỳ ai tôi biết.)

This village is quieter than my hometown. (Ngôi làng này yên tĩnh hơn quê

tôi.)

b. Với tính từ/trạng từ dài (Long adjectives/adverbs)

Tính từ/trạng từ dài là những từ có hai âm tiết trở lên (không thuộc nhóm trên)

(ví dụ: beautiful, peacefully, convenient).

Cấu trúc: S + V + more + adj/adv + than + N/Pronoun

Giải thích: Thêm từ "more" vào trước tính từ/trạng từ dài.

Ví dụ:

The air in the countryside is more peaceful than in the city. (Không khí ở

nông thôn yên bình hơn ở thành phố.)

Things are more expensive in the city. (Mọi thứ ở thành phố đắt đỏ hơn.)

She drives more carefully than her brother. (Cô ấy lái xe cẩn thận hơn anh

trai mình.)
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c. Các trường hợp bất quy tắc (Irregular forms)

Một số tính từ và trạng từ có dạng so sánh hơn đặc biệt, không theo quy tắc

trên.

Nguyên thể (Base Form) So sánh hơn (Comparative) Nghĩa

good / well better tốt hơn

bad / badly worse tệ hơn

many / much more nhiều hơn

little less ít hơn

far farther / further xa hơn

Ví dụ:

The quality of life in the countryside is better. (Chất lượng cuộc sống ở nông

thôn tốt hơn.)

Traffic jams in the city are worse than I expected. (Tắc đường ở thành phố

tệ hơn tôi nghĩ.)

2. Superlative of Adjectives and Adverbs (So sánh nhất của Tính từ và

Trạng từ)

So sánh nhất được dùng để so sánh một đối tượng với tất cả các đối tượng còn

lại trong một nhóm (từ 3 đối tượng trở lên).
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a. Với tính từ/trạng từ ngắn (Short adjectives/adverbs)

Cấu trúc: S + V + the + adj/adv-est (+ in/of ...)

Giải thích: Thêm mạo từ "the" trước và đuôi "-est" vào sau tính từ/trạng từ ngắn.

Ví dụ:

This is the highest mountain in the area. (Đây là ngọn núi cao nhất trong

vùng.)

He runs the fastest of all the boys. (Cậu ấy chạy nhanh nhất trong tất cả

các bạn nam.)

My grandmother's house is the oldest in the village. (Nhà của bà tôi là cũ

nhất trong làng.)

b. Với tính từ/trạng từ dài (Long adjectives/adverbs)

Cấu trúc: S + V + the most + adj/adv (+ in/of ...)

Giải thích: Thêm "the most" vào trước tính từ/trạng từ dài.

Ví dụ:

The countryside is the most peaceful place I've ever visited. (Nông thôn là

nơi yên bình nhất tôi từng đến.)

She speaks English the most fluently in our class. (Cô ấy nói tiếng Anh trôi

chảy nhất lớp chúng tôi.)

This is the most beautiful scenery I have ever seen. (Đây là phong cảnh

đẹp nhất tôi từng thấy.)
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c. Các trường hợp bất quy tắc (Irregular forms)

Nguyên thể (Base Form) So sánh nhất (Superlative) Nghĩa

good / well the best tốt nhất

bad / badly the worst tệ nhất

many / much the most nhiều nhất

little the least ít nhất

far the farthest / the furthest xa nhất

Ví dụ:

This is the best harvest we've had in years. (Đây là vụ thu hoạch tốt nhất

chúng tôi có trong nhiều năm.)

That was the worst storm in the village's history. (Đó là cơn bão tồi tệ nhất

trong lịch sử của làng.)

III. Useful Expressions (Mẫu câu giao tiếp)

Dưới đây là một số mẫu câu hữu ích để nói về cuộc sống ở nông thôn.

1. Hỏi và trả lời về cuộc sống ở nông thôn:

A: What is life in the countryside like? (Cuộc sống ở nông thôn như

thế nào?)

B: It's very peaceful and quiet. People are friendlier. (Nó rất yên

bình và tĩnh lặng. Mọi người thân thiện hơn.)
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2. So sánh cuộc sống nông thôn và thành thị:

I think living in the countryside is better than living in the city

because the air is fresher. (Tôi nghĩ sống ở nông thôn tốt hơn sống ở

thành phố vì không khí trong lành hơn.)

The city is more modern, but it's also more crowded and noisier

than the countryside. (Thành phố hiện đại hơn, nhưng cũng đông đúc

và ồn ào hơn nông thôn.)

3. Bày tỏ sự yêu thích:

I prefer the countryside because I can enjoy the vast paddy fields.

(Tôi thích nông thôn hơn vì tôi có thể tận hưởng những cánh đồng lúa bát

ngát.)

What I like most about the countryside is the peaceful

atmosphere. (Điều tôi thích nhất ở nông thôn là bầu không khí yên bình.)
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